
TT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP Môn GV dạy

1 Đồng Xuân Đức 16/08/2008 12A3 Toán Vũ Văn Trung

2 Vũ Trung Hiếu 19/04/2008 12A1 Toán Trần Tố Nga

3 Vũ Tiến Thuận 03/04/2008 12A1 Toán Trần Tố Nga

4 Nguyễn Anh Thư 14/02/2008 12A3 Toán Vũ Văn Trung

5 Phạm Tiến Lộc 09/07/2008 12A1 Toán Trần Tố Nga

6 Phạm Minh Khởi 27/02/2008 12A1 Toán Trần Tố Nga

7 Trịnh Khôi Nguyên 07/07/2008 12A1 Toán Trần Tố Nga

8 Cao Bảo Ngọc 17/04/2008 12A12 Ngữ văn Phan Thị Hiền

9 Hoàng Nguyên 19/03/2008 12A10 Ngữ văn Trần Thị Hạnh

10 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 18/12/2008 12A9 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Bảo Đan

11 Trần Khánh Linh 27/06/2008 12A13 Ngữ văn Trần Thị Thanh Hương

12 Vũ Ngọc Diệp Anh 11/12/2008 12A15 Ngữ văn Nguyễn Thu Đông

13 Lê Hoàng Bảo Phương 22/04/2008 12A15 Ngữ văn Nguyễn Thu Đông

14 Đào Ngọc Phương Vy 15/05/2008 12A14 Ngữ văn Nguyễn Thu Đông

15 Nguyễn Yến Ngọc 24/11/2008 12A3 Tiếng Anh Phạm Thị Lan Hương

16 Tạ Đức Thịnh 12/06/2008 12A5 Tiếng Anh Nguyễn Thị Cẩm Anh

17 Trần Diệu Linh 10/02/2008 12A11 Tiếng Anh Nguyễn Thị Cẩm Anh

18 Đinh Minh Hoàng 10/08/2008 12A5 Tiếng Anh Nguyễn Thị Cẩm Anh

19 Lê Bảo Lâm 11/04/2008 12A7 Tiếng Anh Bùi Thị Thu Thủy

20 Hoàng Bùi Linh Đan 09/12/2008 12A7 Tiếng Anh Bùi Thị Thu Thủy

21 Lý Hảo Ninh 05/07/2008 12A15 Tiếng Anh Phùng Thị Hạnh

22 Phạm Trịnh Trung Dũng 24/10/2008 12A3 Vật lí Nguyễn Văn Nam

23 Nguyễn Tiến Tài 26/05/2008 12A3 Vật lí Nguyễn Văn Nam

24 Ngô Duy Anh 07/07/2008 12A2 Vật lí Vũ Lữ Hoàng Anh

25 Võ Trung Quang Anh 01/03/2008 12A3 Vật lí Nguyễn Văn Nam

26 Nguyễn Trung Kiên 08/04/2008 12A3 Vật lí Nguyễn Văn Nam

27 Ngô Nhật Minh 17/11/2008 12A3 Vật lí Nguyễn Văn Nam

28 Lê Nguyễn Thành Đạt 06/07/2008 12A3 Vật lí Nguyễn Văn Nam

29 Trần Phương Thúy 20/08/2008 12A2 Hóa học Đoàn Chí Trung

30 Tô Hữu Chung 23/01/2008 12A1 Hóa học Đoàn Chí Trung

31 Nguyễn Ngọc Linh 08/11/2008 12A1 Hóa học Đoàn Chí Trung

32 Lê Sỹ Dũng 02/01/2008 12A3 Hóa học Nguyễn Thị Minh Nhật

33 Dương Thuỳ Nhi 06/11/2008 12A3 Hóa học Nguyễn Thị Minh Nhật

34 Lương Ngọc Hà My 02/02/2008 12A2 Hóa học Đoàn Chí Trung

35 Bùi Khánh Huyền 26/12/2008 12A5 Hóa học Lê Anh Thương

36 Nguyễn Thị Thu Ngân 11/12/2008 12A3 Sinh học Bùi Thị Hoài Loan
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37 Trần Ngọc Diệp 09/07/2008 12A3 Sinh học Bùi Thị Hoài Loan

38 Nguyễn Nhật Minh 03/01/2008 12A3 Sinh học Bùi Thị Hoài Loan

39 Phạm Ngọc Lan Nhi 11/12/2008 12A1 Sinh học Phan Thị Tuyết

40 Bùi Quang Tùng 24/07/2008 12A5 Sinh học Phan Thị Tuyết

41 Vũ Mai Phương 12/08/2008 12A2 Sinh học Phan Thị Tuyết

42 Phạm Ngọc Minh 28/05/2008 12A2 Sinh học Phan Thị Tuyết

43 Phạm Vũ Trang Nhung 24/02/2008 12A13 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

44 Cao Ngọc Anh 26/12/2008 12A12 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

45 Hoàng Thanh Hà 07/09/2008 12A13 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

46 Lê Như Quỳnh 29/11/2008 12A12 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

47 Vũ Minh Anh 11/03/2008 12A13 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

48 Đào Trần Bảo Anh 18/02/2008 12A12 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

49 Phạm Thị Thu Trang 16/01/2008 12A12 Địa lí Nguyễn Thị Tuyết

50 Vũ Ngọc Bảo Khanh 12/07/2008 12A8 Thiết kế CN Bùi Thị Việt Hằng

51 Phạm Thanh Thảo 16/02/2008 12A7 Thiết kế CN Nguyễn Thị Lành

52 Phạm Lê Thùy Chi 04/01/2008 12A9 Thiết kế CN Nguyễn Thị Lành

53 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 20/02/2008 12A10 Thiết kế CN Nguyễn Thị Lành

54 Nguyễn Đức Hiếu 25/11/2008 12A8 Thiết kế CN Bùi Thị Việt Hằng

55 Đàm Khánh Chi 29/10/2008 12A14 GDKTPL Mai Huệ Anh

56 Nguyễn Ngọc Hà Trang 22/08/2008 12A12 GDKTPL Mai Huệ Anh

57 Bùi Bích Phương 17/06/2008 12A15 GDKTPL Mai Huệ Anh

58 Cao Thị An Thảo 27/07/2008 12A12 GDKTPL Mai Huệ Anh

59 Lê Phương Thảo Nguyên 02/03/2008 12A12 GDKTPL Mai Huệ Anh

60 Vũ Trà My 29/05/2008 12A12 GDKTPL Mai Huệ Anh

61 Tạ Phương Anh 20/09/2008 12A14 GDKTPL Mai Huệ Anh

62 Trịnh Gia Hưng 20/03/2009 11B3 Tin học Đỗ Xuân Quyền

63 Lại Bá Hoàng Sơn 14/09/2009 11B1 Tin học Trần Văn Vũ

64 Bùi Đức Huy Anh 05/11/2009 11B4 Tin học Đỗ Xuân Quyền

65 Vũ Bảo Nam 16/12/2009 11B3 Tin học Đỗ Xuân Quyền

66 Phạm Lê Xuân Tùng 23/09/2009 11B3 Tin học Đỗ Xuân Quyền

67 Dương Thị Thùy Linh 05/07/2008 12A15 CN nông nghiệp Lê Quang Chinh Hải

68 Phạm Vy An 04/08/2007 12A13 Lịch sử Đậu Thị Hải Vân

69 Đoàn Khánh Ly 19/04/2008 12A8 Lịch sử Khoa Thị Hằng

70 Dương Thị Thuỳ Linh 05/07/2008 12A15 Lịch sử Đậu Thị Hải Vân

71 Nguyễn Minh Phương 07/02/2008 12A15 Lịch sử Đậu Thị Hải Vân

72 Nguyễn Thị Dương Anh 24/03/2008 12A12 Lịch sử Đậu Thị Hải Vân

73 Nguyễn Khánh Linh 24/09/2008 12A12 Lịch sử Đậu Thị Hải Vân

74 Nguyễn Thảo Vy 28/01/2008 12A15 Lịch sử Đậu Thị Hải Vân


